
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/01/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM SMARD

0106753892

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng khi được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định 
pháp luật (Trong ngành nghề này không bao gồm: Kinh doanh 
dược);
- Kinh doanh thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng khi 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh 
doanh theo đúng qui định pháp luật (Trong ngành nghề này 
không bao gồm: kinh doanh dược);

4632

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo qui định của pháp luật (Trong ngành nghề này 
không bao gồm: dược, dược liệu và các hàng hóa nhà nước 
cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh ); 

8299

4. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Nghiên cứu và phát triển khoa 
học y khoa khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định pháp luật 

7210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC 
PHẨM SMARD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMARD PHARMA COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: SMARD PHARM CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01233.988.966
Email:

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

HKTT/Địa chỉ trụ sở 
chính

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND/HC/MSDN/ 
QĐ

1 PHẠM VĂN 
THỌ

Thôn Ngân Bồng, Xã 
Quyết Tiến, Huyện Tiên 
Lãng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

1.837.500.000 52,50 031139893

2 ĐỖ THỊ  
THU

Căn hộ 402, nhà 5 tầng, 
bóng đèn phíc nước 
rạng đông, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

105.000.000 3,00 013381079

5. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất băng, gạc, đồ chèn lót, chỉ sinh học,đồ băng bó;
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định pháp luật 
(Trong ngành nghề này không bao gồm: kinh doanh dược);

2100(Chính)

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh; 
- Doanh nghiệp bán buôn thuốc khi được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định 
pháp luật (Cấp theo chứng chỉ hành nghề do doanh nghiệp 
đăng ký số 1205/TH-CCHND, ngày 14/7/2014 do Sở Y tế 
Thanh Hóa cấp cho ông Phùng Văn Thảo, số CMND 
172771019);

4649

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Bằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này, Cơ quan 
đăng ký kinh doanh chỉ chứng nhận việc Quý doanh nghiệp có 
đăng ký các ngành nghề kinh doanh và các thông tin nêu trên. 
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 
tin đã đăng ký; Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành 
nghề sau khi có đủ điều kiện theo qui định pháp luật và sau khi 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đồng thời chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật.   

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
QUYÊN 

Số 203, tổ 7 Yên 
Duyên, Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

892.500.000 25,50 011925114

4 TRIỆU 
QUANG  
SƠN

Thôn Hương Ngã, Xã 
Triệu Đề, Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

315.000.000 9,00 135341685

5 NGUYỄN 
THỊ QUỲNH 
LƯU

Thôn Tương chúc, Xã 
Ngũ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

350.000.000 10,00 012494449

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM VĂN THỌ Nam

11/01/1972 Kinh Việt Nam

031139893
16/04/2007 Công an Hải Phòng

Thôn Ngân Bồng, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P814, Nơ 7, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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